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	KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Năm học: 2015 - 2016
Môn thi: VẬT LÝ (chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút.
(Không kể thời gian giao đề)

 (Đề này có 02 trang; 5 bài)


Bài 1: (2,5 điểm)

Lúc 6 giờ có hai xe cùng  xuất phát từ A, xe 1 chạy liên tục nhiều vòng theo hành trình ABCDA với vận tốc không đổi 
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 và xe 2 theo hành trình ACDA với vận tốc không đổi 
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. Biết độ dài quãng đường AD và AB lần lượt là 3 km và 4 km (khi gặp nhau các xe có thể vượt qua nhau) như hình 1.
a) Chúng gặp nhau lần đầu tiên tại A lúc mấy giờ và khi đó mỗi xe đã chạy được mấy vòng ?

b) Cùng với điều kiện trên, nếu xe 1 xuất phát từ A theo hành trình ABCDA và xe 2 xuất phát từ D theo hành trình DACD.
b1) Xác định thời điểm lúc xe 2 chạy nhiều hơn xe 1 đúng hai vòng của chúng?

b2 ) Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa 2 xe trong 5 phút đầu tiên.
 Bài 2: (2,5 điểm)
Cho mạch điện như hình 2. Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 
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; MN là một biến trở có trị số lớn nhất 
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, R1 = 4Ω, bóng đèn có điện  trở không đổi      RĐ = 6Ω. Ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể.

a) Khi khóa K đóng, con chạy C của biến trở ở vị trí điểm N, thì ampe kế chỉ 1,875A. Tìm giá trị của R2. 
b) Khi khóa K đóng, con chạy C của biến trở ở vị trí điểm trung điểm của biến trở MN. Xác định số chỉ của ampe kế lúc này.
c) Khi khóa K mở, con chạy C trên biến trở MN  ở vị trí nào thì  đèn sáng yếu nhất. 

Bài 3 : (2,0 điểm)
Một chiếc cốc hình trụ có khối lượng m, trong đó chứa một lượng nước cũng có khối lượng m đang ở nhiệt độ t1=100C. Người ta thả vào đó một cục nước đá khối lượng M đang ở nhiệt độ t0=00C thì cục nước đá chỉ tan 
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 khối lượng của nó.
a) Nếu cục nước đá tan hết thì mực nước trong cốc có tăng lên không? Giải thích.

b) Rót thêm vào một lượng nước có nhiệt độ t2=400C. Khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của cốc là t3=100C, còn mực nước trong cốc có chiều cao gấp đôi chiều cao mực nước sau khi thả cục nước đá.
Hãy xác định nhiệt dung riêng của chất làm cốc. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài, sự dãn nở của nước và cốc. Cho nhiệt dụng riêng của nước, của nước đá lần lượt là 4200J/kg.K, 2100J/kg.K và để cho 1kg nước đá nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy của nó cần nhiệt lượng bằng ( = 336000J.
Bài 4 : (2,0 điểm)

Cho một hệ thấu kính – gương phẳng. Thấu kính (L) có tiêu cự f =20cm, gương phẳng (G) đặt cách thấu kính một khoảng OI=15cm như hình 3. Chiếu một chùm sáng có độ rộng d1=8cm song song với trục chính của thấu kính ta thấy trong khoảng giữa thấu kính và gương có một điểm rất sáng. 

a) Vẽ đường truyền của tia sáng (không vẽ các tia sáng qua thấu kính lần thứ hai), giải thích và tính khoảng cách từ điểm sáng đến thấu kính.

b) Quay gương quanh I sao cho hợp với trục chính một góc α thì thấy điểm sáng nói trên nằm cách thấu kính này một khoảng a=15cm và cách trục chính b=5cm. Vẽ hình và giải thích cách vẽ. Suy ra góc α.

c) Người ta đặt một thấu kính phân kì thay cho gương phẳng sao cho chùm sáng ló ra khỏi hệ cũng là chùm sáng song song với trục chính và có độ rộng    d2=3cm. Vẽ hình và xác định tiêu cự của thấu kính này. 
Bài 5: (1,0 điểm )

Bằng các dụng cụ sau: Một biến trở con chạy có điện trở phân bố đều theo chiều dài, một điện trở R0 đã biết trị số, một nguồn điện không đổi có hiệu điện thế thích hợp, một vôn kế có điện trở xác định, một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất đến milimet, hai bóng đèn Đ1; Đ2 (điện trở không thay đổi theo nhiệt độ) bị mất hết nhãn hiệu, bảng điện và dây nối đủ dùng. Em hãy nêu phương án thí nghiệm để xác định điện trở của các bóng đèn trên và với số lần đo ít nhất. 

-------------Hết--------------
Họ và tên thí sinh: …………………………………….  
Số báo danh: ……………..
Chữ ký giám thị:
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